
Tháng

Tuần

Từ ngày 

Đến ngày
10 13 15 20 22 27 29 4 6 11 13 18 20 25 27 1 3 8 10 15 17 22 24 29 1 6 8 13 15 20 22 26

Lý thuyết

Thực hành

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng phát 

triển năng 

lực cá nhân 

(M1)

Kỹ năng phát 

triển năng 

lực cá nhân 

(M1)

Thực tập 

nghề bán 

hàng (M3)

Thi

Lý thuyết

Thực hành

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng phát 

triển năng 

lực cá nhân 

(M1)

Kỹ năng phát 

triển năng 

lực cá nhân 

(M1)

Thực tập 

nghề thu 

ngân siêu 

thị (M3)

Thi

Lý thuyết

Thực hành

Kỹ năng phát 

triển năng 

lực cá nhân 

(M1)

Thực tập 

nghề bán 

hàng (M3)

Thi

Lý thuyết

Thực hành

Kỹ năng phát 

triển năng 

lực cá nhân 

(M1)

Thực tập 

nghề thu 

ngân siêu 

thị (M3)

Thi

Chú thích:

KG Khai giảng BG Bế giảng
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STT MÃ LỚP TÊN LỚP

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
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LỚP TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH  (Sáng Thứ 2 đến Sáng thứ 6: từ 08g00 đến 12g15)

1 BH2501S

BÁN HÀNG 

TRONG SIÊU 

THỊ K1.01

KG

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

BG

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng phát triển năng 

lực cá nhân (M1)

Kỹ năng phát 

triển năng lực 

cá nhân (M1)

Thực tập nghề 

bán hàng (M3)

Thực tập nghề 

bán hàng (M3)

Kỹ năng phát triển năng 

lực cá nhân (M1)
Kiểm tra/Thi Kiểm tra/Thi

THU NGÂN 

SIÊU THỊ K1.01

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề bán hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng phát 

triển năng lực 

cá nhân (M1)

Thực tập nghề 

thu ngân siêu 

thị (M3)

Thực tập nghề 

thu ngân siêu 

thị (M3)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng phát triển năng 

lực cá nhân (M1)

Kiểm tra/Thi Kiểm tra/Thi

LỚP NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH (Chiều Thứ 2 đến Chiều thứ 6: từ 17g45 đến 21g00 và Sáng ngày thứ 7: Từ 08g00 đến 12g15)

3 BH2502T

BÁN HÀNG 

TRONG SIÊU 

THỊ K1.02

KG

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề thu ngân

Kỹ năng phát triển năng 

lực cá nhân (M1)

2 TN2501S

BG

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng phát triển năng 

lực cá nhân (M1)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Thực tập nghề 

bán hàng (M3)

Thực tập 

nghề bán 

hàng (M3)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán 

hàng (M2)

Kỹ năng 

nghề bán hàng (M2)

Kỹ năng phát 

triển năng lực 

cá nhân (M1)

Thực tập nghề 

bán hàng (M3)

Kiểm tra/Thi Kiểm tra/Thi
Kỹ năng 

nghề bán hàng (M2)

Kỹ năng phát triển năng 

lực cá nhân (M1)

4  TN2502T  
THU NGÂN 

SIÊU THỊ K1.02

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng phát triển năng 

lực cá nhân (M1)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kiểm tra/Thi
Kỹ năng 

nghề thu ngân (M2)

Kỹ năng phát triển năng 

lực cá nhân (M1)

Thực tập nghề 

thu ngân siêu 

thị (M3)

Thực tập 

nghề thu 

ngân siêu thị 

(M3)

Kỹ năng 

nghề thu 

ngân (M2)

Kỹ năng 

nghề thu ngân (M2)

Kỹ năng phát 

triển năng lực 

cá nhân (M1)

Thực tập nghề 

thu ngân siêu 

thị (M3)

Kiểm tra/Thi


